PHỤ LỤC XV

THÔNG TIN, DỮ LIỆU CHIA SẺ TỪ CHUYÊN TRANG THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 138/2026/TT-BTC ngày 25 tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
	SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: ......
V/v Báo cáo thông tin, dữ liệu chia sẻ từ Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp
	...., ngày… tháng … năm 20…


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố …/ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

(Kỳ báo cáo: quý.../ năm...)
THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

Bảng 1: Tổng quan tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại địa bàn tỉnh/thành phố*…/ 
Tổng quan tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán**

 (từ ngày…đến ngày…...)

	STT
	Tên Doanh nghiệp
	Số đợt phát hành
	Tổng giá trị phát hành (VND)

	
	Tên tổ chức phát hành
	Hiển thị tổng số đợt phát hành từ ngày…đến ngày….
	Là tổng cộng giá trị phát hành của các đợt phát hành từ ngày… đến ngày…. (tính theo kết quả phát hành)

	1
	Công ty A
	 
	 

	2
	Công ty B
	 
	 


Bảng 2: Chi tiết tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của doanh nghiệp tại địa bàn tỉnh*…/
Chi tiết tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán**

 (từ ngày…đến ngày….)

	STT
	Tên Doanh nghiệp
	Lĩnh vực hoạt động
	Vốn điều lệ (đồng)
	Mã TPDN riêng lẻ
	Số lượng phát hành
	Giá trị phát hành (đồng)
	Mệnh giá
	Kỳ hạn
	Đơn vị kỳ hạn
	Đối tượng chào bán của mã trái phiếu
	Ngày phát hành
	Ngày đáo hạn 
	Số lượng Nhà đầu tư
	Loại hình trái phiếu (TP)
	Lãi suất trái phiếu
	Tổ chức tư vấn 
	Đại lý phát hành
	Tổ chức đại diện NSH TP
	Tổ chức đại lý quản lý TS ĐB
	Kết quả XH TN của trái phiếu (nếu có)

	
	
	
	
	
	Dự kiến 
	Kết quả
	Dự kiến 
	Kết quả
	
	
	
	
	
	
	Tổ chức
	Cá nhân
	TP chuyển đổi
	TP kèm chứng quyền
	TP bảo đảm
	Dự kiến 
	Thực  tế 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Có
	Không
	Có 
	Không
	Có
	Không
	
	
	
	
	
	
	

	1
	CTy A
	 
	 
	Mã X 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	CTy A
	
	
	Mã Y
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CTy A
	
	
	Mã Z
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	CTy B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	CTy C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Ghi chú: * Áp dụng đối với Báo cáo thông tin, dữ liệu chia sẻ từ Chuyên trang thông tin về TPDN gửi UBND cấp tỉnh 

** Áp dụng đối với Báo cáo thông tin, dữ liệu chia sẻ từ Chuyên trang thông tin về TPDN gửi UBCKNN
